
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Giới tính Thuộc lớp STCTL Kết quả GV hướng dẫn-chấm 1 Email liên hệ

1 030434180061 Nguyễn Đức Hiếu 27/07/2000 Nam DH34AV01 129 Đạt Huỳnh Ái

2 030435190009 Lê Việt Anh 04/04/2001 Nam DH35AV03 120 Đạt Huỳnh Ái

3 030436200242 Cao Thành Đạt 06/11/2002 Nam DH36AV05 129 Đạt Huỳnh Ái

4 030437210070 Phạm Huyền Diệu 28/03/2003 Nữ DH37AV01 122 Đạt Huỳnh Ái

5 030437210015 Dương Thị Thùy Dương 21/08/2003 Nữ DH37AV01 119 Đạt Huỳnh Ái

6 030437210093 Lê Kim Hoàng 25/03/2003 Nữ DH37AV01 106 Đạt Huỳnh Ái

7 030437210139 Lê Quỳnh Nghi 10/09/2003 Nữ DH37AV01 119 Đạt Lê Nguyễn Bảo

8 030437210174 Thái Hoàng Quân 31/05/2003 Nam DH37AV01 116 Đạt Lê Nguyễn Bảo

9 030437210198 Phạm Ngọc Xuân Thảo 23/05/2003 Nữ DH37AV01 120 Đạt Lê Nguyễn Bảo

10 030437210214 Phạm Nguyễn Anh Thư 14/12/2003 Nữ DH37AV01 119 Đạt Lê Nguyễn Bảo

11 030437210040 Huỳnh Thái Anh Thy 14/01/2003 Nữ DH37AV01 119 Đạt Lê Nguyễn Bảo

12 030437210225 Trịnh Lâm Ngọc Trâm 23/05/2003 Nữ DH37AV01 122 Đạt Lê Nguyễn Bảo

13 030437210249 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 08/12/2003 Nữ DH37AV01 107 Đạt Lâm Thành Nam

14 030437210257 Nguyễn Phi Yến 23/07/2003 Nữ DH37AV01 113 Đạt Lâm Thành Nam

15 030437210053 Nguyễn Huỳnh Vân Anh 12/04/2003 Nữ DH37AV02 110 Đạt Lâm Thành Nam

16 030437210059 Ngô Thị Hồng Ánh 29/03/2003 Nữ DH37AV02 111 Đạt Lâm Thành Nam

17 030437210082 Nguyễn Thúy Hằng 18/03/2003 Nữ DH37AV02 113 Đạt Lâm Thành Nam

18 030437210089 Nguyễn Trung Hiếu 23/09/2002 Nam DH37AV02 122 Đạt Lâm Thành Nam

19 030437210098 Nguyễn Khánh Huyền 16/06/2003 Nữ DH37AV02 119 Đạt Huỳnh Thị Bích Phượng

20 030437210111 Huỳnh Thị Khánh Linh 16/02/2003 Nữ DH37AV02 116 Đạt Huỳnh Thị Bích Phượng

21 030437210127 Lê Thu Minh 20/11/2003 Nữ DH37AV02 119 Đạt Huỳnh Thị Bích Phượng

22 030437210140 Phan Thiên Nghi 09/01/2003 Nữ DH37AV02 119 Đạt Huỳnh Thị Bích Phượng

23 030437210152 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 01/04/2003 Nữ DH37AV02 114 Đạt Huỳnh Thị Bích Phượng

24 030437210187 Diệp Thị Phước Sương 01/08/2003 Nữ DH37AV02 114 Đạt Huỳnh Thị Bích Phượng

25 030437210193 Lê Thị Hoài Thảo 24/09/2003 Nữ DH37AV02 107 Đạt Nguyễn Hoàn Vũ
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26 030437210196 Nguyễn Thu Thảo 06/08/2003 Nữ DH37AV02 119 Đạt Nguyễn Hoàn Vũ

27 030437210199 Trà Thị Như Thảo 03/12/2003 Nữ DH37AV02 111 Đạt Nguyễn Hoàn Vũ

28 030437210061 Đỗ Triều Thiên Ân 02/01/2002 Nữ DH37AV03 117 Đạt Nguyễn Hoàn Vũ

29 030437210058 Phan Trần Phương Anh 19/08/2003 Nữ DH37AV03 117 Đạt Nguyễn Hoàn Vũ

30 030437210078 Nguyễn Thị Hồng Hà 25/03/2003 Nữ DH37AV03 117 Đạt Nguyễn Hồng Oanh

31 030437210094 Lê Huy 13/02/2003 Nam DH37AV03 122 Đạt Nguyễn Hồng Oanh

32 030437210099 Nguyễn Thị Thu Huyền 17/06/2003 Nữ DH37AV03 113 Đạt Nguyễn Hồng Oanh

33 030437210118 Võ Trần Mỹ Linh 11/12/2003 Nữ DH37AV03 122 Đạt Nguyễn Hồng Oanh

34 030437210119 Trần Lê Thiên Long 10/06/2003 Nam DH37AV03 119 Đạt Nguyễn Hồng Oanh

35 030437210151 Đinh Thị Yến Nhi 15/07/2003 Nữ DH37AV03 117 Đạt Phan Lê Vĩnh Thông

36 030437210153 Nguyễn Yến Nhi 27/12/2003 Nữ DH37AV03 111 Đạt Phan Lê Vĩnh Thông

37 030437210180 Đoàn Phương Quyên 22/03/2003 Nữ DH37AV03 112 Đạt Phan Lê Vĩnh Thông

38 030437210273 Lưu Nữ Hồng Thuyên 14/08/2002 Nữ DH37AV03 119 Đạt Phan Lê Vĩnh Thông

39 030437210051 Đặng Trâm Anh 12/05/2003 Nữ DH37AV04 113 Đạt Phan Lê Vĩnh Thông

40 030437210252 H' Xuân Ayŭn 03/02/2003 Nữ DH37AV04 119 Đạt Lê Thị Minh Thủy

41 030437210269 Ka Xuân Hoài 14/04/2002 Nữ DH37AV04 122 Đạt Lê Thị Minh Thủy

42 030437210270 Thổ Nữ Ngọc Huyền 03/07/2002 Nữ DH37AV04 119 Đạt Lê Thị Minh Thủy

43 030437210141 Lý Phúc Nghĩa 10/08/2003 Nam DH37AV04 110 Đạt Lê Thị Minh Thủy

44 030437210144 Phạm Thị Bảo Ngọc 21/03/2003 Nữ DH37AV04 119 Đạt Lê Thị Minh Thủy

45 030437210272 Sơn Rottana 23/08/2002 Nữ DH37AV04 113 Đạt Lê Thị Thùy Nhung

46 030437210183 Nguyễn Quỳnh Sa 06/06/2003 Nữ DH37AV04 122 Đạt Lê Thị Thùy Nhung

47 030437210205 Bùi Thị Thiên Thơ 14/05/2003 Nữ DH37AV04 122 Đạt Lê Thị Thùy Nhung

48 030437210248 Lê Nguyễn Tường Vy 05/01/2003 Nữ DH37AV04 117 Đạt Lê Thị Thùy Nhung

49 030437210256 Lương Ngọc Minh Yến 19/10/2003 Nữ DH37AV04 108 Đạt Lê Thị Thùy Nhung
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